
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN IA PA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /BC-UBND 
 

Ia Pa, ngày        tháng 12 năm 2022 
 

  

 

 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Pa 

 
Thực hiện Công văn số 4919/SNNPTNT-QLCLNLSTS ngày 25/11/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư 

nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022; Ủy ban nhân 

dân huyện Ia Pa báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện: 

Thực hiện các quy định của pháp luật, các chương trình, kế hoạch của tỉnh 

về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, UBND 

huyện đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/6/2022 về việc đảm bảo 

an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Ia Pa năm 2022, đồng thời tập trung chỉ đạo, thường 

xuyên quán triệt các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

đến công tác quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn đến các tổ 

chức, cá nhân và người dân biết, thực hiện. Qua theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình 

hình, các cơ sở cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy 

sản. 

2. Về thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, an toàn 

thực phẩm trên địa bàn huyện 

(Chi tiết có các biểu kèm theo) 

3. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị: 

3.1. Khó khăn, vướng mắc 

- Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản chưa 

được triển khai toàn diện, nhất là tại các tuyến xã, cán bộ làm công tác quản lý 

chất lượng an toàn thực phẩm tại các xã chưa qua đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệm vụ.  

- Công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ về vật tư nông nghiệp và an toàn thực 

phẩm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt từ cấp xã do nguồn nhân lực thực hiện công 

tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm còn kiêm nhiệm. 



- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có quy 

mô nhỏ lẻ, phân tán, số lượng tương đối lớn (chủ yếu là cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ), do đó việc quản lý và kiểm tra các hộ thực hiện còn gặp khó khăn.  

3.2. Đề xuất, kiến nghị 

Để công tác kiểm tra, quản lý việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán vật tư 

nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện đảm bảo đúng, 

phù hợp với các quy định của pháp luật, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT và các 

cơ quan chức năng thuộc Sở quan tâm: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc kiểm 

tra, quản lý việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp theo các quy 

định của Luật trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật thú y và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở NNPTNT; 

- Phòng NNPTNT; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Tuấn 



  Bảng số 09 

  

Cập nhật thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý đến năm 2022 

Trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày     tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa) 
 

STT Mã số (nếu có) 
Tên cơ sở 

sản xuất 

kinh doanh 

Địa chỉ; 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

Loại 

hình cơ 

sở sản 

xuất, 

kinh 

doanh 

Tên sản 

phẩm cụ 

thể 

Cấp thống kê, 

thẩm định, 

phân loại 

(tỉnh/huyện/xã) 

Kết quả thẩm định, xếp loại gần 

nhất đến thời điểm báo cáo 
Đã được 

cấp Giấy 

chứng 

nhận 

ATTP đến 

thời điểm 

báo cáo 

Tên loại 

Giấy 

chứng 

nhận ISO/ 

HACCP/ 

VietGAP... 

đã được 

cấp còn 

hiệu lực 

Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 

Kết 

quả 

Ngày thẩm định 

xếp loại A/B/C 

(dd/mm/yy ) 

Xử lý 

vi 

phạm 

(nếu 

có) 

Phương thức 

thanh, kiểm 
tra 

(KH/ĐX/LN) 

 

Ngày 

thanh, 
kiểm tra 

 

Hành 
vi vi 

phạm 

(nếu 
có) 

Số tiền 
phạt vi 

phạm 

(triệu 
đồng) 

Tổng 

số 
mẫu 

lấy 

Số 

mẫu 

vi 

phạm 

Chỉ 

tiêu vi 

phạm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

01 B 2.2.3.ĐV 
Hà Thị 

Đông  03363

94348  

A1 
Yến sào 

Sơn 

Đông 

Phòng NN 

và PTNT 
 

19/7/2021  x 

  

 

      

02 B 2.2.4.TV 

HTX 

NN Đại 

Đồng 

 09616

54479 

A1  Gạo 

TBR97 

Phòng NN 

và PTNT 
  

07/10/2022  x 

    

 

          

 

03 
B 2.2.4.TV 

Hoan 

Bình 
 03956

52111 

A1 

 Bưởi da 

xanh 

hưu cơ 

Phòng NN 

và PTNT 
  

28/7/2022  x 
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  Bảng số 10 

  

Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 trong năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày     tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa) 

 

Tổng số cơ sở thuộc 

đối tượng triển khai 

Thông tư số 17 (tính 

đến thời điểm báo cáo) 

Số cơ sở ký cam 

kết trong tháng/ 

lũy kế đến thời 

điểm báo cáo 

Số cơ sở được kiểm 

tra trong tháng/lũy 

kế đến thời điểm 

báo cáo 

Số cơ sở chưa đạt yêu 

cầu trong tháng/lũy kế 

đến thời điểm báo cáo 

Lý do chưa đạt yêu cầu 

3.490 3.550 0   
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 Bảng số 14 

  

Thống kê cơ sở giết mổ động vật năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày     tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa) 
 

Số 

TT 

Tên cơ sở Mã số cơ 

sở 

Xã Huyện Tỉnh Đối 

tượng 

Công suất 

thiết kế 

(con/ngày) 

Công suất 

thực tế 

(con/ngày) 

Hình 

thức sản 

xuất 

Phân loại Số 

GCN 

Ngày 

cấp 

GCN 

Cơ 

quan/ 

Tổ chức 

cấp 

GCN 

Công 

suất 

kho bảo 

quản 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 

01 Lê Minh 

Hải 

 Ia Mrơn  Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 

  

02 Ngô Thị 

Nhị 

 Ia Mrơn  Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 

  

03 Võ Thị 

Kim Loan 

 Ia Mrơn  Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 

  

04 Nguyễn 

Thị Sang 

 Ia Mrơn  Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 

  

05 Nguyễn 

Thị Tuyết 
  Kim 

Tân 
 Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 

  

06 Ngô Thị 

Nga 

 Chư 

Răng 

 Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 

 

07 Nguyễn 

Văn Nam 

 Pờ Tó  Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 

 

09 Nguyễn 

Thị Thủy 
 Pờ Tó  Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 

 

10 Trịnh Thị 

Nguyên 

  Kim 

Tân 

 Ia Pa Gia 

Lai 
Heo 

02 02 Cơ sở 

nhỏ lẻ 
0 0 0 0 0 
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  Bảng số 18 

  

Số lượng nhân sự làm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày       tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa) 

 

TT Lĩnh vực 

Số lượng nhân sự năm hiện tại 
Kế hoạch nhân sự sáu tháng/ 

năm tiếp theo 

Tổng 

cộng 

Chia ra Tổng 

cộng 

Chia ra 

Công chức LĐHĐ Công chức LĐHĐ 

1 Lãnh đạo đơn vị 02 02 0 0 0 0 

2 Cán bộ làm công tác quản lý chất 

lượng nông lâm thủy sản 
01 01 0 0 0 0 

3 Cán bộ làm công tác kiểm nghiệm, 

xét nghiệm 
0 0 0 0 0 0 

4 Cán bộ làm công tác thanh tra 0 0 0 0 0 0 

5 Cán bộ làm công tác tổng hợp, văn 

phòng, tài chính  
0 0 0 0 0 0 

6 Khác (nêu rõ vị trí nếu có) 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 03 03 0 0 0 0 
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